
Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí             580                   67 12 76

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác             580                   67 12 76

1.1 Phí             230                   34 15 47

Phí lý lịch tư pháp             230                   34 15 47

1.2 Thu khác             350                   33 9 206

Thù lao dịch vụ đấu giá             350                   33 9 206

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại             545                   31 6 51

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế             315                    -   0 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             315                    -   0 0

2.2 Chi quản lý hành chính             230                   31 14 66

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             230                   31 14 66

3 Số nộp NSNN               35                     3 8 140

3.1 Thù lao dịch vụ đấu giá               35                     3 8 140

II Dự toán chi ngân sách nhà nước        10.187              1.722 17 100

1 Chi quản lý hành chính          6.285              1.106 18 89

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          4.368              1.105 25 104

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          1.917                     1 0 0,6

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề             856                     1 0,1 5

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               46                     1 2 6

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             810                    -   0 0

3 Chi bảo đảm xã hội          2.757                 516 19 150

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          2.001                336 17 98

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             756                180 24

4 Chi hoạt động kinh tế             289                   99 34 93

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             289                   99 34 93

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG

Chương: 414

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

ĐV tính: Triệu đồng
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